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  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 – Lớp D2

	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 2/12–6/12/2019
Ai khám bệnh cho bé
	Tuần 2
Từ 09/12–13/12/2019
Bác lái xe
	Tuần 3
Từ 16/12–20/12/2019
Chú bộ đội
	Tuần 4
Từ 23/12–27/12/2019
Tết Noel  

	
Đón trẻ
         

  Trò chuyện




	
* Đón trẻ :
  - Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về thói quen, nề nếp, vệ sinh của trẻ ở lớp, ở nhà... 
  - Nhắc nhở một số trẻ thói quen chào hỏi khi đến lớp.
  - Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích.
* Trò chuyện:
  - Cô trò chuyện với trẻ về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, trò chuyện về ngày  giáng sinh ( noen) 24/12, ngày tết dương lịch …
  - Trò chuyện với trẻ về một số nghề gần gũi trong cuộc sống hàng ngày mà trẻ biết: nghề cô giáo, chú bộ đội, bác sĩ, nghề lái xe...


	



Thể dục sáng



	
* Khởi động : Cho trẻ đi theo vòng tròn, đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nghiêng bàn chân, chạy nhanh, chậm.
* Trọng động :
  - Hô hấp: Hít sâu, thở ra
  - Tay : 2 tay đưa về phía trước - đưa về phía sau
  - Lưng bụng: Quay người sang 2 bên phải, trái
  - Chân: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên
  - Bật: Bật tại chỗ
* Tập vận động theo nhạc bài dân vũ “Rửa tay”

	
Chơi - tập có chủ định



	T 2
	
* GDÂN
- Hát : Em tập lái ô tô
+ Nghe hát: Bài “ Chú bộ đội”

	
* Truyện - Thơ 
Truyện :  Đôi bạn tốt

	
* GDÂN 
- VĐTN: Bài “Đi một hai”
+ TC: Nghe nhạc điệu và hát theo
	
* Truyện - Thơ  
Thơ : 
Anh bộ đội và các bạn nhỏ

	
	T3
	
* PTVĐ 
 - Bật qua vạch kẻ
 - TC: Chuyển quà

	
* PTVĐ
 - Tung bắt bóng bằng 2 tay
 - TC: Bật qua suối
	
* PTVĐ 
 - Đứng co 1 chân
 - TC: Bắt bóng

	
* PTVĐ 
 - Nhay bật tại chỗ
 - TC: Dung dăng dung dẻ

	
	T 4
	
* NBPB
-  Nhận biết màu vàng, đỏ
	
* HĐVĐV
- Xâu vòng 
	
* NBPB
-  Nhận biết hình vuông, hình tròn
	
* HĐVĐV
 - Tìm vật trong nhóm

	
	T 5
	
* Tạo hình
- Di màu đồ dùng của một số nghề
	
* Tạo hình
- Tô màu con chim

	
* Tạo hình
- Dán ngôi nhà của bé

	
* Tạo hình
- Di màu tranh chú bộ đội


	
	   T6
	
* NBTN
- Trò chuyện về nghề bác sĩ

	
* NBTN
- Trò chuyện bác lái xe

	
* NBTN
- Trò chuyện về chứ bộ đội

	
* NBTN
- Trò chuyện về tết noel


	
Chơi tập ở các góc


	
* Góc trọng tâm: Khám bệnh cho em búp bê (T1); Di màu tranh chú bộ đội (T2 ); Dán trang trí bưu thiếp làm quà nô en (T3), Xếp lớp học của bé (T4)
* Góc vận động:  
 + Vận động tinh: TC giấu tay, TC đi đều bước, TC nhảy lò cò...
 + Chơi theo ý thích các trò chơi: bò chui qua cổng, đi trong đường hẹp, ném vào đích...
 + Bài tập phát triển tâm vận động:  Chơi với bóng 
* Góc xếp hình : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp ga ra cho ô tô), xếp cạnh (xếp đường đi) 
* Góc chơi bế em: Khám bệnh cho em búp bê, hát ru búp bê, dạy học cho em búp bê; chơi với đồ chơi nấu ăn
* Góc tạo hình : 
 + Di màu tranh chú bộ đội, tập dán làm trang trí bưu thiếp, quà noen...  
 + Chơi với hình và màu
 + Chơi với đất nặn: tập vê đất                                                
* Góc sách : 
 + Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh về chú bộ đội; về nghề bác sĩ; về nghề cô giáo; nghề lái xe... 
 + Xem tranh truyện: Gấu con bị sâu răng; 
 + Xem và chơi với các con rối tay ở góc văn học


	
HĐ ngoài trời


	
* Quan sát:
- Đi dạo trong sân trường
- Quan sát cầu trượt
- Quan sát cây hoa hồng
- Đi tham quan lớp C1
* Trò chơi vận động:
- Tung và bắt bóng
- Dung dăng dung dẻ
- Chim mẹ chim con
* Chơi tự chọn
- Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Chơi với bóng
Giao lưu với lớp D1

	
* Quan sát:
- Quan sát vườn trường
- Quan sát cây vườn hoa
- Đi dạo trong sân trường
- Giao lưu lớp B1
- Quan sát vườn rau
* Trò chơi vận động:
- Chim mẹ chim con
- Dung dăng dung dẻ
- Gieo hạt
- Bóng tròn to
* Chơi tự chọn
- Chơi theo ý thích
- Chơi với phấn
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
Giao lưu với lớp B1
	
* Quan sát:
- Quan sát thời tiết trong ngày
- Đi dạo trong sân trường
- Quan sát vườn trường
- Quan sát cây nhãn
* Trò chơi vận động
- Chuyền bóng
- Dung dăng dung dẻ
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
* Chơi tự chọn
- Nhặt lá khô
- Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Chơi với phấn
Giao lưu với lớp D1

	
* Quan sát:
- Quan sát vườn trường
- Quan sát cây hoa hồng
- Giao lưu lớp D1
- Quan sát thời tiết trong ngày
- Quan sát vườn rau
* Trò chơi vận động:
- Đập bóng nảy
- Bóng tròn to
- Chim mẹ chim con
* Chơi tự chọn
- Chơi theo ý thích
- Nhặt lá khô
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
Giao Lưu với lớp B1


	HĐ ăn ngủ, vệ sinh
	
- Rèn trẻ biết ngồi ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi vào đĩa; ăn xong biết tự cất bát đúng nơi quy định .
- Tập cho trẻ biết tự đi vệ sinh dung nơi quy định.
- Khi ngủ trẻ biết tự đi lấy gối, cất gối đúng nơi quy định.

	

Chơi – tập buổi chiều


	- Nghe cô đọc thơ: “Bàn tay cô giáo”
- Cho trẻ xem video về công việc của chú bộ đội
- Rèn trẻ biết cất ghế gọn gàng
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan

	- Vận động theo nhạc bài “ Em tập lái ô tô”
- TCÂN : Chơi với dụng cụ âm nhạc
- Cho trẻ chơi tìm đồ chơi màu vàng, màu đỏ.
- Luyện tập dạy trẻ biết cách mặc quần.
- Nêu gương  bé ngoan

	- Nghe cô kể chuyện : “ Ngôi nhà ngọt ngào”
- Cùng bé trò chuyện về các món quà ông già noen thường dành tặng cho bé.
- Chơi xếp ga ra
- Rèn trẻ biết đi và cất dép đúng nơi quy định trong nhà vệ sinh
- Nêu gương bé ngoan

	- Ôn vận động theo nhạc bài “ Đi một hai”
- Cho trẻ chơi tìm đồ chơi theo màu sắc được yêu cầu.
- Đọc thơ “ Dỗ em”
- Chơi đồ chơi tự chọn, chơi theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan



